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[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. 	Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
Nhằm mua vật tư bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thang máy tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thang máy tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.
Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan là trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian Chủ đầu tư nghiệm thu là trong vòng 20 ngày.
Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.
Địa điểm thực hiện dịch vụ liên quan: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
1.2. 	Yêu cầu về kỹ thuật:
Chủ đầu tư mô tả hệ thống thang máy hiện hữu: 
	Stt
	Thông số
	Giá trị

	1. 
	Loại
	Thang máy chở hành khách

	2. 
	Số lượng
	03 cái

	3. 
	Sức chứa
	1000 kg

	4. 
	Tốc độ
	60 m/min

	5. 
	Nhà sản xuất
	Alberto Sassy (Italy)

	6. 
	Kiểu điều khiển
	VVVF – PLC Mitsubishi FX 2N-64MR

	7. 
	Động cơ
	11 kW – 4P

	8. 
	Kích thước khoang
	1600 (W) x 1450 (D) x 2300 (H)

	9. 
	Kích thước cửa
	1100 (W) x 2100 (H)

	10. 
	Số điểm dừng
	03 điểm

	11. 
	Ray dẫn hướng cabin
	T89

	12. 
	Ray dẫn hướng đối trọng
	T50

	13. 
	Điện áp
	400V – 3 pha – 50 Hz – 40 KVA

	14. 
	Chiếu sáng
	230V – 1 pha – 50 Hz


a. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:
	STT
	Tên vật tư và dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Tủ điện tích hợp Vi xử lý-
VVVF-UPS-60MPM-11kw-03S/O - NSX: FUJI hoặc tương đương
Tích hợp cứu hộ tự động UPS 
Kích thước tủ điện 580 (W) x 240 (D) x 1100 (H) 
Nguồn cấp: điều khiển động lực điện áp 3 phase -  380V - 50Hz,
Nguồn điện thắp sáng 220V
* phụ kiện kết nối đi kèm
	tủ
	3

	2
	Dây điện dọc hố thang + điện phòng máy + bảng điện dọc hố, bảng điện pít hố
Bao gồm: 
Dây điện tròn 2C x 0.5mm2: ~40 mét
Dây điện tròn 4C x 0.5mm2: ~20 mét   
Dây điện tròn 8C x 05.mm2: ~20 mét   
Dây điện tròn 2C x 0.75mm2: ~20 mét
NSX: SANGJIN hoặc tương đương
	Bộ
	3

	3
	Dây điện đầu phòng thang: 
Bao gồm: 
Dây điện tròn 2C x 0.5mm2: ~10 mét 
Dây điện tròn 4C x 0.5mm2: ~10 mét
Dây điện tròn 4C x 0.5mm2: ~10 mét (bọc giáp)
NSX: SANGJIN hoặc tương đương
	Bộ
	3

	4
	Hộp điện đầu phòng thang:
Bao gồm: VF cửa, board , chuông dừng tầng
Kích thước (300mmx450mm x100mm)
Nguồn cấp: 220V 0- 220VAC; 0-24VDC
Chất liệu: Thép không gỉ, sơn tĩnh điện
CAR TOP INSPECTING STATION BOX
	bộ
	3

	5
	Hộp HOP - B101 loại 2 nút (mặt hộp, board, nút gọi) hiển thị LED
Kích thước (335mm x90mm x12.5mm)
Nguồn cấp: 0V  - 24VDC
Model: LOP-FJ202M UP+DN - NSX: Tự Động Co hoặc tương đương
	hộp
	3

	6
	Hộp HOP - B101 loại 1 nút (mặt hộp, board, nút gọi) hiển thị LED
Kích thước (335mm x 90mm x 12.5mm)
Nguồn cấp: 0V  - 24VDC
Model: LOP-FJ202M UP+DN - NSX: Tự Động Co hoặc tương đương
	hộp
	6

	7
	Bảng điều khiển COP - B102, 3S/O hiển thị LED.
Kích thước (170mmx1205mm x 53mm)
Nguồn cấp: 0V  - 24VDC
Model: COP-FJ204M - NSX: Tự Động Co hoặc tương đương.
	hộp
	3

	8
	Bộ điện thoại interphone
Điện thoại liên lạc bên ngoài khi có sự cố
Model: COP-FJ204M - NSX: Commax hoặc tương đương 
	bộ
	3

	9
	Hộp Contact hành trình DZ 
Contact từ dò hành trình
Model: GD31-GG-TZ2B2 - NSX: Tự Động Co. hoặc tương đương
	bộ
	6

	 10
	Bóng đèn phòng thang, led tròn 7W
Thắp sáng phòng thang
	bộ
	12

	 11
	Quạt phòng thang
Model: FB-9B - NSX: Ningbo hoặc tương đương
	cái
	3

	 12
	Rail, bánh xe treo, bánh xe đỡ, shoe cửa cabin
Kích thước : bánh xe đỡ tròn Ø20, bánh xe treo Ø72
	bộ
	3

	 13
	Bánh xe treo, bánh xe đỡ, shoe cửa tầng G,1,2
Kích thước : bánh xe đỡ tròn Ø20, bánh xe treo Ø72
	bộ
	9

	 14
	Doorlock SW, cửa tầng G,1,2
Model : SW - NSX : Tự Động Co hoặc tương đương
	bộ
	9

	 15
	Bạc đạn kiếm cửa & bạc đạn bộ truyền cửa CAR
Model: 6202-2RSH - NSX: SKF hoặc tương đương
	bộ
	6


Ghi chú:
· Chủ đầu tư nêu rõ model/mã hiệu và nhà sản xuất tham khảo của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo tương thích với hệ thống hiện hữu và phù hợp với yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư.
· Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT và không được ghi “tương đương”; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và các chứng từ cần thiết khác (nếu có) để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư và tương thích khi lắp đặt vào thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư (Mục 1). 
· Trường hợp chào mặt hàng thay thế tương đương, nhà thầu phải nộp kèm:
· Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa được chào;
· Có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn và tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;
· Có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu;
· Hàng hóa tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.
(nhà thầu scan các tài liệu trên và đính kèm khi nộp E-HSDT)
b. Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: 
Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.
c. Về yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ liên quan:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Dịch vụ lập hồ sơ, kiểm định thang máy
	gói
	3

	2
	Dịch vụ lắp đặt vận hành
	gói
	3


Trong E-HSDT nhà thầu phải có văn bản cam kết:
· Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.
· Lập phương án lắp đặt và trình Chủ đầu tư duyệt trước khi thực hiện công việc tối thiểu 07 ngày làm việc.
1.3. Các yêu cầu khác: 
a. Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa: 
Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:
· Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
· [bookmark: _Hlk34659495]Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu: 
· Mục 1: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính;
· Mục 2, 4, 6, 7, 12 – 15: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của Cơ quan có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao y có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu;
· Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp: 
· Mục 1: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản gốc điện tử nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc;
· Mục 2, 4, 6, 7, 12 – 15: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản gốc điện tử nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao y có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc;
· Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;
· Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.
· Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành: Bản gốc.
Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên cùng lúc hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.
b. Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa và thực hiện hoàn tất dịch vụ liên quan: 
Thời gian giao hàng là trong vòng 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian thực hiện dịch vụ liên quan là trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo của Chủ đầu tư.
c. Yêu cầu về thời gian bảo hành: 
· Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày phát hành Biên bản hoàn thành công việc.
· Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
· Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Biên bản bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi hết thời gian bảo hành.
d. [bookmark: _Hlk193881225]Yêu cầu về địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan: 
Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.
Địa điểm thực hiện dịch vụ liên quan: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Sau khi nhà thầu giao hàng hóa và hoàn tất thực hiện dịch vụ liên quan, hai Bên tiến hành nghiệm thu trong vòng 20 ngày lịch và phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc.
· Trường hợp sau khi lắp đặt, hàng hóa không hoạt động ổn định, không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì hai Bên phải thỏa thuận chọn đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt để thực hiện nhằm đưa hàng hóa đi vào hoạt động ổn định, mọi chi phí liên quan đến bên thứ 3 do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Trường hợp, sau khi thuê đơn vị thứ 3 xử lý mà Chủ đầu tư vẫn không sử dụng được hàng hóa cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng; khi đó, nhà thầu phải trả lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng này. 
Mục 4 : Khảo sát thực tế: Không áp dụng.


